PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 1: thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: : thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.01.1.00
	
	X
	


Khoa có liên hệ với các đơn vị sử dụng lao động thông qua việc thực tập tốt nghiệp nhưng số lượng dưới  10 cho 1 đợt thực tập ( do số lượng SV ít) 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  chưa Đạt

Nội hàm 2: thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	9.01.2.00
	
	X


Khoa có khảo sát, liên hệ với các đơn vị sử dụng lao động thông qua giao tiếp và điện thọại chưa có  thu thập ý kiến bằng phiếu khảo sát đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động việc thực tập tốt nghiệp. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  chưa Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: khảo sát, liên hệ với các đơn vị sử dụng lao động thông qua giao tiếp và điện thọại.
b. Điểm yếu: chưa có các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách đơn vị sử dụng lao động khảo sát, báo cáo...)  
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách đơn vị sử dụng lao động khảo sát, báo cáo...)  
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	
	x

	Nội hàm 2
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 





PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động. 
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.02.1.01
	x
	
	Phòng tổ chức


Khoa có tổ chức họp đánh giá tổng kết, lấy ý kiến về công tác giảng dạy và hoạt động của các giảng viên hàng năm thông qua phiếu đánh giá viên chức . 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2: thu thập ý kiến đánh giá chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	9.02.2.00
	
	X


Chưa thu thập ý kiến đánh giá chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  chưa Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Khoa có tổ chức họp đánh giá tổng kết, lấy ý kiến về công tác giảng dạy và hoạt động của các giảng viên qua các cuộc họp tổ, họp hàng tháng, hàng năm thông qua phiếu đánh giá viên chức ..
b. Điểm yếu: Chưa có các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách lấy ý kiến, báo cáo...)  thể hiện thu thập ý kiến đánh giá .
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện các kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách lấy ý kiến, báo cáo... thực hiện thu thập ý kiến đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo, về các chính sách liên quan đến dạy và học,  đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 











PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của Khoa.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo;
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.03.1.00
	
	x
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  chưa Đạt

Nội hàm 2: thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của Khoa.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	9.03.2.00
	
	X


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  chưa Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Không 
b. Điểm yếu: Chưa có các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách lấy ý kiến, báo cáo...)  thể hiện Khoa thực hiện thu thập ý kiến 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện các kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách lấy ý kiến, báo cáo... thực hiện thu thập ý kiến 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	
	x

	Nội hàm 2
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 








PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 4 : Khoa thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Khoa thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng 
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.04.1.00
	
	x
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm1:  chưa Đạt

Nội hàm 2: Khoa thực hiện hoạt động  tự đánh giá kiểm định chất lượng theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	9.04.2.00
	
	X


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  chưa Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Không 
b. Điểm yếu: Chưa có các văn bản (kế hoạch, báo cáo tự đánh giá, báo cáo kết quả kiểm định, hợp đồng về kiểm định, giấy chứng nhận kết quả kiểm định chất lượng của trường...) thể hiện Khoathực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo quy định. 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo quy định. 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	
	x

	Nội hàm 2
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 





PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 5 : Hằng năm, Khoa có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Khoa có kế hoạch cụ thể thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá .
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.05.1.00
	
	x
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm1:  chưa Đạt

Nội hàm 2: Khoa có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	9.05.2.00
	
	X


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  chưa Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Không 
b. Điểm yếu: Chưa có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện  việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá thông qua các biên bản họp Tổ, họp khoa.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	
	x

	Nội hàm 2
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 





PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 6 : Khoa có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Khoa có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	9.06.1.00
	
	x
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm1:  chưa Đạt


II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh:  Phần lớn sv ra trường đều có việc làm, nhưng khả năng đúng ngành nghề không cao.
 b. Điểm yếu: Khoa chưa có khảo sát chính thức vì không có điều kiện. Chưa có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc khảo sát .
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện việc khảo sát . 
[bookmark: _GoBack]- Các văn bản hoặc dữ liệu thể hiện các thông tin của người học có việc làm sau tốt nghiệp (họ tên, vị trí việc làm, thông tin liên hệ người học và đơn vị sử dụng lao động
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	
	x


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 
